CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

HỘI THI “THANH THIẾU NIÊN VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG MA TUÝ” 

1. Phòng, chống ma tuý là trách nhiệm của?
a. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

b.  Toàn xã hội. 

c. Cá nhân, gia đình, cơ quan và của toàn xã hội. 

d. Cá nhân, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. 
2. Theo Luật Phòng, chống ma tuý, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
a. Trồng cây có chứa chất ma tuý; Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.
b. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý; Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma tuý; Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma tuý mà có.
c. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma tuý; Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma tuý; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý.

d. Cả a, b, c đều đúng.

3. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

a. Chủ tịch UBND cấp huyện.

b. Tòa án nhân dân cấp huyện.

c. Chủ tịch UBND cấp xã.

d. Trưởng Công an cấp huyện.

4. Nếu phát hiện có người sử dụng ma tuý trái phép thì phải làm gì?

a. Báo cho cơ quan công an cấp xã, nơi người đó có hành vi vi phạm.

b. Báo cho gia đình của người sử dụng ma tuý trái phép.

c. Báo cho UBND phường nơi người sử dụng ma tuý trái phép cư trú.

d. Báo cho cơ quan công an cấp xã, nơi người đó cư trú.

5. Người đã hoàn thành thời gian quản lý sau cai nghiện tại cơ sở quản lý được Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ gì?

a. Hỗ trợ về kinh phí.

b. Hỗ trợ về nhà ở.

 c. Tạo điều kiện học nghề, tìm việc làm, vay vốn, tham gia các hoạt động xã hội để hoà nhập cộng đồng, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện.

d. Cả a, b, c đều đúng.

6. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù từ?
a. 1 năm đến 5 năm.


b. 2 năm đến 5 năm. 


c. 2 năm đến 7 năm. 

.
d. 3 năm đến 7 năm

7. Trách nhiệm của gia đình có người nghiện ma túy?
a. Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó.

b. Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã.

c. Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.

d. Cả b,c đều đúng. 

8. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy? 
a. Bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

b. Bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

c. Bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

d. Bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

9. Người nghiện ma tuý là người?
a. Sử dụng các chất ma tuý và bị lệ thuộc vào các chất này.
b. Sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.
c. Sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện và bị lệ thuộc vào các chất này.

d. Cả a, b, c đều sai.

10. Tác hại của ma tuý đối với xã hội như thế nào?

a. Ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội.

b. Nguy cơ lây lan dịch HIV/AIDS.

c. Gây mất trật tự, an toàn xã hội và suy thoái nòi giống.

d. a, b, c đều đúng.

11. Chúng ta cần làm gì khi biết người thân, bạn bè và những người xung quanh có biểu hiện nghi vấn mua bán ma tuý?

a. Báo cho gia đình của người đó.

b. Gặp bất cứ ai cũng nói về sự việc trên.

c. Nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng phòng, chống ma tuý những tình hình, các biểu hiện nghi vấn mua bán ma tuý để có sự tư vấn cần thiết và phối hợp điều tra ngăn chặn.  

d. Cả a và c đều đúng.

12. Theo Luật Phòng, chống ma tuý (đã được sửa đổi bổ sung), tệ nạn ma tuý được hiểu như thế nào?

a. Tình trạng nghiện ma tuý.

b. Tội phạm về ma tuý.

c. Các hành vi trái phép khác về ma tuý.

d. Tất cả đều đúng.

13. Theo Luật Phòng, chống ma tuý (đã được sửa đổi bổ sung), thì phòng, chống ma túy được hiểu là:

 a. Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy. 

b. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

c. Phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy.

d. Cả a và b đều đúng.

14. Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình?

a. Ủy ban nhân dân cấp xã.

b. Công an cấp xã.

c. UBND cấp huyện.

d. Công an cấp huyện.

15. Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện thì?
a. Tiếp tục chịu sự quản lý tại nơi cư trú hoặc quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện từ sáu tháng đến hai năm.

b. Tiếp tục chịu sự quản lý tại nơi cư trú hoặc quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện từ một năm đến hai năm.

c. Tiếp tục chịu sự quản lý tại nơi cư trú hoặc quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện từ sáu tháng đến một năm.

d. Tiếp tục chịu sự quản lý tại nơi cư trú hoặc quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện từ một năm đến ba năm.

16. Luật Phòng, chống ma tuý quy định những nội dung gì?

a. Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma tuý; đấu tranh chống các hoạt động liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

b. Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan trong phòng, chống ma tuý.

c. Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

d. Luật này quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

Câu 17. Những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào biểu hiện người đang nghiện ma túy?
a. Thường ngáp vặt.
b. Ho khàn
c. Thích cãi vã người khác
a. Cả a, b, c đều đúng

Câu 18: Ma tuý xâm nhâm vào cơ thể con người bằng cách nào?
a. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn.
b. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá.
c. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết.
      d. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ bài tiết.
Câu 19. Làm thế nào để không bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy?
a. Không quan hệ bạn bè.
b. Không nghe theo sự cám dỗ, mời mọc, thách thức của bạn bè.
c.  Không tập hút thuốc lá.
               d. Không đi chơi khuya.

Câu 20. Cần làm gì để giúp người đang cai nghiện?
a. Không xa lánh, chỉ trích hoặc chê bai.

b. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng.
c. Không gần gũi với người nghiện. 
d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 21: Khi lỡ sử dụng chất ma tuý, bạn phải?
a. Tự bản thân khắc phục.

b. Đến cơ quan tư vấn để được giúp đỡ.
c. Xa lánh bạn bè, người thân. 
d. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 22: Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

a. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ. 

b. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.

c. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

 d. Cả a và b đều đúng.
Câu 23:  Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

a. Đi bên phải theo chiều đi của mình.
b. Đi đúng phần đường quy định.
c. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 24. Độ tuổi của người được điều khiển xe mô tô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên?
a. Từ 16 tuổi.

b. Từ 18 tuổi trở lên.

c. Đủ 18 tuổi trở lên.

d. Từ 20 tuổi.

Câu 25. Trong các loại xe ưu tiên theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, xe nào được quyền ưu tiên đi trước các xe ưu tiên khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới?

a. Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường.
b. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

c. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.
d. Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
Câu 26. Đối tượng nào khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách?
a. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy.
b. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy.
c. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh.
d. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy.
Câu 27: Người điều khiển xe đạp máy, xe máy điện có bắt buộc đội mũ bảo hiểm không ?

a. Không phải đội mũ bảo hiểm.
b. Phải đội mũ bảo hiểm.
c. Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

d. Chỉ người điều khiển xe đạp máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.
Câu 28: Người tham gia giao thông đường bộ bằng xe môtô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

a. Khi đi trên các tuyến đường giao thông trong thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

vực đông dân cư.
b. Khi đi trên các tuyến đường quốc lộ.
c. Khi tham gia giao thông.

d. Cả a và b đều đúng.
Câu 29: Trong đô thị trường hợp nào dưới đây xe không được dùng còi (trừ các xe ưu tiên theo Luật định)?

a. Khi qua nơi đông người tụ họp, đi lại trên đường.
b. Khi qua nơi có trường học trẻ em đi lại trên đường.
c. Từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

d. Khi qua ngã ba, ngã tư, trong thành phố, thị xã, thị trấn đông người qua lại.
Câu 30: Khi gặp một đoàn xe, một đoàn xe tang hay một đoàn người có tổ chức đi theo hàng ngũ, người lái xe phải xử lý như thế nào cho đúng quy tắc giao thông?

a. Bóp còi, rú ga để cắt ngang qua.
b. Báo hiệu và từ từ cho xe đi qua để đảm bảo an toàn.

c. Chờ đoàn xe, đoàn người đi qua hết thì tiếp tục lưu thông.

d. Vượt đi trước.
31. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được chở tối đa mấy người?

a. Một người, trừ một số trường hợp thì được chở tối đa hai người.

b. Được chở tối đa hai người.

c. Được chở một người lớn, một trẻ em.

d. Hai người, trừ một số trường hợp thì được chở tối đa ba người.

32. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:

a. Đi xe dàn hàng ngang; Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.
b. Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh; Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh.

c. Đi xe dàn hàng ngang; Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh.

d. Cả a và b đều đúng.

33. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi sau đây:

a. Mang, vác vật cồng kềnh; Sử dụng ô.
c. Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác.
c. Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái.

d. Cả a, b, c đều đúng.

34. Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi?

a. Có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ.

b. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

c. Có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

d. Cả b và c đều đúng.

Câu 35. Độ tuổi của người được điều khiển xe mô tô có dung tích xilanh dưới 50cm3?
a. Từ 16 tuổi trở lên.

b. Đủ 16 tuổi trở lên.

c. Từ 18 tuổi trở lên.

d. Đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 36: Theo em, trong những hành động dưới đây, hành động nào không gây nguy hiểm cho người lái xe và mọi người tham gia giao thông xung quanh? 
a. Đi xe dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng.
b. Đi sai làn đường, buông cả 2 tay hoặc điều khiển phương tiện bằng 1 tay. 
c. Tuân thủ Luật giao thông. 

d. Đu bám, kéo, đẩy xe khác.

Câu 37: Theo em, trong các yếu tố sau, yếu tố nào người lái xe cần trang bị để tham gia giao thông an toàn? 
a. Ý thức tham gia giao thông tốt. 
b. Kiến thức Luật giao thông tốt. 
c. Kỹ năng lái xe & tình trạng cơ thể tốt. 
d. Tất cả các phương án trên.

Câu 38: Em hãy cho biết cách phòng tránh những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia giao thông? 
a. Luôn quan sát an toàn xung quanh và dự đoán tình huống xấu nhất để có thể kịp thời phòng tránh.
 b. Kiểm soát tốc độ và sẵn sàng phanh khi cần thiết. 
c. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và chủ động nhường đường cho các phương tiện khác. 
d. Tất cả những ý trên.

39. Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?
a. Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải.
b. Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội.
c. Là trách nhiệm của Cảnh sát giao thông.
d. Là trách nhiệm của toàn xã hội.
40. Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
a. Đi bên phải theo chiều đi của mình.
b. Đi đúng phần đường quy định.
c. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
d. Tất cả các ý trên.
41. Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông có trách nhiệm gì?
a. Bảo vệ hiện trường, giúp đỡ, cứu chữa kịp thời, bảo vệ tài sản của người bị nạn.
b. Báo tin ngay cho cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.
c. Cung cấp thông tin sát thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan công an.
d. Cả a, b, c đều đúng.
42. Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo cố định và biển báo tạm thời mà ý nghĩa hiệu lực khác nhau, thì người lái xe phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?
a. Biển báo cố định.
b. Biển báo tạm thời.
c. Cả hai biển báo trên.


43. Khi điều khiển xe môtô, xe gắn máy những hành vi nào không được phép?


a. Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh.


b. Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác và chở vật cồng kềnh.


c. Chạy quá tốc độ quy định, để chân chống quẹt xuống đất và các hành vi khác gây mất trật tự an toàn giao thông.


d. Tất cả các hành vi trên.


44. Người tham gia giao thông phải chấp hành quy tắc nào dưới đây?


a. Phải đi bên trái của đường đi, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành biển báo hiệu đường bộ; xe ôtô có trang bị dây an toàn thì người lái xe phải thắt dây an toàn.


b. Phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; xe ôtô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ôtô phải thắt dây an toàn.

c. Phải đi bên phải theo chiều đi của mình và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; xe ôtô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ôtô phải thắt dây an toàn.


d. Cả hai phương án trên đều sai.

45. Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?


a. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.


b. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên. Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.


c. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.


d. Phải nhanh chóng tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
46. Biển nào báo hiệu đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định?
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47. Biển nào là biển báo đường cấm xe đạp đi qua?
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48. Biển nào có ý nghĩa các xe chỉ được đi thẳng?
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49. Biển dưới đây có ý nghĩa là?
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a. Buộc các loại xe cơ giới và thô sơ dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ) cho phép đi. 
b. Buộc các loại xe cơ giới và xe được ưu tiên theo quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ) cho phép đi. 
c. Buộc các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường. 
d. Buộc các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ) cho phép đi. 

50. Khi đèn tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng thì người tham gia giao thông?

a. Phải dừng lại trước vạch dừng.
b. Dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

c. Vẫn được đi tiếp.

d. Dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đã đi quá vạch dừng thì phải lui lại; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.
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